
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải 
tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 526 đến cống ông Trang xã 

Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2  - dự án Hiện đại 
hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, 

vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6079-VN, ký ngày 03/8/2018 giữa Nước Cộng 

hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;  
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 548/QĐ-TTg ngày 
21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm 
nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 1387/QĐ-TTg ngày 
23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại 
hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021
về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc 
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1658/QĐ-BNN-
HTQT ngày 04/5/2017 về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm 
nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 286/QĐ-BNN-HTQT 
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ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1658/QĐ-
BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư dự 
án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven 
biển”; số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt Sổ tay hướng 
dẫn thực hiện dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống 
chịu vùng ven biển”; số 2198/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/6/2019 về việc phê duyệt 
Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính 
chống chịu vùng ven biển”; 

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về 
việc phân công thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4270/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt dự án thành phần; số 987/QĐ-UBND ngày 
23/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án; số 4099/QĐ-UBND ngày 
19/10/2021 về việc phê duyệt thư quan tâm (danh mục đầu tư) các gói cơ sở hạ 
tầng thuộc tiểu hợp phần 3.2 - dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng 
cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 1729/QĐUBND ngày 
20/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của dự án thành phần 
thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu 
vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”.  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 169/TTr-
SNN&PTNT ngày 12/9/2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 
xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 
526 đến cống ông Trang xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 - 
dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven 
biển, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Văn bản thẩm định số 3600/SNN&PTNT-
QLXDCT ngày 31/8/2022 và hồ sơ có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo 
kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 526 đến cống ông Trang, xã Hưng Lộc, 
huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 - dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp 
và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế 
giới (WB) với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh 
lộ 526 đến cống ông Trang, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 
- dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven 
biển”, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Công trình góp phần cải thiện, hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng khu vực, tăng khả năng tưới, tiêu nước cho 180 ha đất sản xuất 
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nông nghiệp, nâng cao năng suất, thu nhập của người dân được tăng lên từ đó 
công trình sẽ là hình mẫu trong công tác tuyên truyền các cộng đồng tích cực 
tham gia quản lý, phát triển rừng ven biển bền vững lâu dài, tăng khả năng chống 
chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

4. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Liên danh 
nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ 
phần Xây dựng Minh Phương. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh thanh Hóa. 

6. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,48 ha. 

7. Nội dung đầu tư: Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh 
lộ 526 đến cống ông Trang thuộc xã Hưng Lộc huyện Hậu Lộc.  

8. Các thông số và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 
8.1. Các thông số kỹ thuật chính:  
8.1.1. Các chỉ tiêu thiết kế:  
- Hệ số tưới thiết kế: qtưới = 1,2 l/s/ha. 

- Hệ số tiêu thiết kế: qtiêu = 6,7 l/s/ha.  

- Chiều dài tuyến kênh thiết kế: L= 971,9 m.  
8.1.2. Các thông số thiết kế: 

TT Đoạn kênh Ftưới, tiêu (ha) Bk (m) Hk (m) I (10-4 ) m n 

1 K0 ÷ K0+971,9 180 1,70 1,70 2,0 0 0,017 

8.2. Giải pháp kỹ thuật chủ yếu  

a) Tuyến kênh  

Mặt cắt chữ nhật, đáy và tường bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250 liền 
khối, dưới lót bê tông thường (BTT) M100, dưới đáy gia cố bằng cọc tre, đường 
kính D=(6÷8)cm, mật độ 16 cọc/1m2; đỉnh thành kênh bố trí các thanh giằng 
bằng BTCT M250, dọc chiều dài kênh cứ 10 m bố trí 1 khớp nối đặt 02 lớp giấy 
dầu tẩm nhựa đường; đắp hoàn thiện bờ kênh được đắp đất đầm nện đảm bảo độ 
chặt yêu cầu K ≥ 0,90.  

Đối với bờ kênh đoạn từ (K0+482,10 ÷ K0+971,9) được mở rộng làm 
đường thi công, kết hợp làm đường quản lý vận hành, chiều rộng nền đường Bn 
=4,0 m, gia cố mặt Bgc =3,0 m bằng BTT M250 dày 18 cm, dưới lót nilon tái 
sinh và móng đá (4x6) cm chèn đá dăm dày 16 cm; nền đường đắp đất đầm nện 
đảm bảo độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95.  

b) Công trình trên kênh:  

- Cống qua kênh (04 cống tại: K0+256,5; K0+396,5; K0+469,5; K0+386,5): 
Cống hộp, thân cống bằng BTCT M250, dưới đáy cống gia cố bằng cọc tre, 
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đường kính D=(6÷8) cm, mật độ 25 cọc/1m2. Đắp đất hoàn thiện cống bằng đất 
núi đầm nện đảm bảo độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95. 

- Cống tưới kết hợp tiêu vào kênh (04 cống tại: K0+713, K0+746, 
K0+879,5 bờ tả và K0+466,2 bờ hữu): Bằng ống bê tông ly tâm đúc sẵn  = (60 
x 80) cm đặt trên móng bằng BTT M250, dưới đáy cống gia cố bằng cọc tre, 
đường kính D = (6÷8) cm, mật độ 16 cọc/1m2. Đắp đất hoàn thiện cống bằng đất 
đầm nện đảm bảo độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95.  

- Nối dài cống qua đường (02 cống, tại K0+195,90 và tại K0+301,20): Thân 
cống, tấm nắp bằng BTCT M250, dưới đáy cống gia cố bằng cọc tre, đường kính 
D = (6÷8) cm, mật độ 25 cọc/1m2. Đắp đất hoàn thiện cống bằng đất núi đầm 
nện đảm bảo độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95.  

- Tấm đan qua kênh (03 vị trí tại: K0+87,5; K0+589,5 và K0+641,5): Kết 
cấu tấm đan bằng BTCT M250.  

- Cống điều tiết (01 cái, tại K0+971.90): Kết cấu cống bằng BTCT M250, 
điều tiết cống bằng cửa van phẳng, đóng mở bằng thủ công, ổ khoá V3; dưới đáy 
cống gia cố bằng cọc tre, đường kính D=(6÷8) cm, mật độ 25 cọc/1m2.  

(Chi tiết có hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo Tờ trình số 169/TTr-
SNN&PTNT ngày 12/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

9. Loại, cấp công trình:  
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 
- Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV. 
10. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 7.984.649.000 đồng (Bằng 

chữ: Bảy tỷ, chín trăm tám tư triệu, sáu trăm bốn chín nghìn đồng). 

Trong đó:  
- Chi phí xây dựng: 6.863.722.000 đồng 

- Chi phí thiết bị 41.040.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 208.613.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:                                            546.418.000 đồng 

- Chi phí khác: 54.844.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 270.012.000 đồng 

 (có Phụ lục tổng mức đầu tư kèm theo) 
11. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư: Từ nguồn vốn vay IDA của Ngân 

hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. 
12. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 - 2023. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 
theo quy định. 

14. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư 
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- Phạm vi giải phóng mặt bằng: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 
- Phương án tổ chức thực hiện: Giao UBND huyện Hậu Lộc làm Chủ đầu tư 

tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định và cam kết tại Công 
văn số 2405/UBND-NN ngày 20/10/2021 của UBND huyện Hậu Lộc. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện   
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện 

theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng công trình. Trong bước tiếp 
theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã được nêu ra tại Văn bản 
thẩm định số 3600/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 31/8/2022 và ý kiến các ngành 
liên quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh 
về quy mô, nội dung, các giải pháp thiết kế, giá trị các hạng mục công trình được 
thẩm định; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý dự án FMCR 
Thanh Hóa tổ chức triển khai, đầu tư, lựa chọn nhà thầu, xây dựng công trình theo 
đúng quy định của pháp luật và nội dung phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. UBND huyện Hậu Lộc tổ chức thu hồi đất (nếu có); bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư theo quy định hiện hành của pháp luật.  

3. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT để giải quyết các công việc có liên quan đến sở, ngành mình; 
đồng thời, chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Sở Nông 
nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo đúng các quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện 
Hậu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3, QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NN, CN. 
           (MC88.09.22) 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Đức Giang 



Phụ lục: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
Công trình: Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 526 đến cống ông Trang xã Hưng Lộc, huyện Hậu 

Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 - dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven 
biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND  ngày          tháng       năm  2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
Đơn vị: Đồng 

TT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % CÁCH TÍNH 
GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 
KÝ 

HIỆU 

1 Chi phí xây dựng 
 

Chi tiết 6.863.722.000 Gxd 

2 Chi phí thiết bị 
 

Chi tiết 41.040.000 Gtb 

3 Chi phí quản lý dự án 3,263% (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 208.613.000 Gqlda 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
 

  546.418.000 Gtv 

4.1 Chi phí khảo sát địa hình, địa chất 
  222/QĐ-SNN&PTNT ngày 

01/6/2022 của Sở NN&PTNT 
77.874.000 Gks 

4.2 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
 

256.000.000 Gbckt 

4.3 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng 3% Gks x tỷ lệ 2.336.220   

4.4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn 0,816% (Gks+Gbckt) x tỷ lệ 2.724.412   

4.5 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 
xây dựng  0,361% (Gxd+Gtb) x tỷ lệ 24.926.192   

4.6 Chi phí giám sát thi công xây dựng  2,598% (Gxd+Gtb x tỷ lệ 179.385.721   

4.7 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng 4,072% Gks x tỷ lệ 3.171.029   

5 Chi phí khác 
 

  54.844.000 Gk 

5.1 Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 0,019% Gtm x tỷ lệ 1.517.083   

5.2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán  0,463% Gtm x tỷ lệ 36.933.204   

5.3 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 
thi công xây dựng 

0,100% (Gxd+Gtb) x tỷ lệ 6.393.298   

5.4 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng  
 

Tạm tính 10.000.000   

6 Chi phí dự phòng 3,500% (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x tỷ lệ  270.012.000 Gdp 

  Tổng cộng     7.984.649.000 Gtm 
 


